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1 2 3 4 5 6

1 15138003 Đặng Hoàng Anh DH15TD

2 15153002 Dương Ngọc Bảo DH15CD

3 15138004 Trần Hải Bảo DH15TD

4 15153007 Lê Công Danh DH15CD

5 15153006 Phan Hữu Đăng DH15CD

6 15153010 Nguyễn Tấn Đính DH15CD

7 15153017 Trịnh Văn Hải DH15CD

8 15153019 Nguyễn Nhựt Hào DH15CD

9 15118037 Nguyễn Công Hòa DH15CK

10 15137029 Phạm Đăng Huy DH15NL

11 15138031 Nguyễn Mạnh Khải DH15TD

12 15118045 Du Đức Anh Khoa DH15CK

13 15153037 Lê Đức Mạnh DH15CD

14 15153040 Hồ Văn Nghĩa DH15CD

15 15138046 Lê Minh Nhật DH15TD

16 15138047 Phạm Thị Đức Nhơn DH15TD

17 15153049 Thân Trọng Quan DH15CD

18 15118128 Hoàng Trung Tướng DH15CC

19 15118129 Nguyễn Xuân Văn DH15CK

20 15153076 Nguyễn Thanh Vũ DH15CD

21 14118135 Nguyễn Phát Đạt DH14CC

22 15153011 Ngô Phú Đô DH15CD

23 14118167 Nguyễn Văn Hóa DH14CC

24 15138033 Lê Võ Trung Kiên DH15TD

25 15153030 Hoàng Văn Kỳ DH15CD

26 15154031 Nguyễn Hữu Linh DH15OT

27 15153032 Huỳnh Tấn Lợi DH15CD

28 15118059 Trương Minh Luân DH15CC

29 15118065 Nguyễn Trúc Minh DH15CC

30 14118206 Lê Từ Nguyên DH14CC

31 13153176 Huỳnh Nguyên Phúc DH13CD

32 14118222 Nguyễn Thành Phương DH14CC

33 15153062 Lâm Minh Thi DH15CD

34 14118265 Nguyễn Quốc Thịnh DH14CC

35 15153064 Nguyễn Hiếu Thuận DH15CD

36 15137058 Nguyễn Thành Tiến DH15NL

37 15153070 Lê Bá Trọng DH15CD

38 13153256 Lê Xuân Tuấn DH13CD

39 13153272 Đinh Quốc Vũ DH13CD
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40 15154071 Huỳnh Tấn Vũ DH15OT

41 14137017 Châu Văn Duyệt DH14NL

42 15137020 Trần Võ Trọng Hiếu DH15NL

43 12153174 Nguyễn Khắc Hòa DH12CD

44 13138263 Hạp Tiến Hoàng DH13TD

45 13138117 Nguyễn Quốc Mạnh DH13TD

46 13138010 Nguyễn Ngọc Nam DH13TD

47 13118214 Trần Hoài Nam DH13CK

48 15118076 Trương Trọng Nhân DH15CC

49 14118057 Tạ Minh Quân DH14CK

50 15118083 Vũ Hải Quân DH15CK

51 15118091 Phạm Tấn Tài DH15CC

52 15137046 Nguyễn Thành Tâm DH15NL

53 15153059 Lương Văn Tấn DH15CD

54 13138192 Phạm Văn Thanh DH13TD

55 15153065 Lê Văn Thường DH15CD

56 15137060 Thái Minh Toàn DH15NL

57 13138231 Lê Minh Trọng DH13TD

58 15118120 Trần Nguyễn Quốc Trung DH15CK

59 13154201 Trần Anh Tuấn DH13OT

60 14118089 Nguyễn Nhật Tuyên DH14CC

61 15153001 Nguyễn Tài Anh DH15CD

62 15153004 Nguyễn Phan Hải Vư Bình DH15CD

63 15153014 Nguyễn Phương Duyệt DH15CD

64 14153079 Bùi Văn Hân DH14CD

65 15153025 Nguyễn Minh Hiếu DH15CD

66 15153029 Phạm Duy Khánh DH15CD

67 14118185 Hoàng Nguyễn Anh Khoa DH14CK

68 15118048 Nguyễn Văn Lam DH15CC

69 14118036 Nguyễn Thành Lễ DH14CC

70 15153031 Phạm Nguyễn Thành Lộc DH15CD

71 15118068 Phạm Đức Nam DH15CK

72 15118069 Võ Văn Nam DH15CK

73 15153046 Phạm Huỳnh Pháp DH15CD

74 15154043 Đặng Hoàng Sơn DH15OT

75 15153055 Nguyễn Thái Tài DH15CD

76 15118092 Bùi Trí Tâm DH15CK

77 15153067 Trương Văn Tịnh DH15CD

78 14153137 Phạm Ngọc Trí DH14CD
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79 15137065 Lê Trung DH15NL

80 14118092 Nguyễn Hoàng Anh Tú DH14CC


